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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I 

LỚP 6 

 LÝ THUYẾT 

1) Nêu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Các tính chất chia hết cho một tổng. 

2) Thế nào là số nguyên tố, hợp số? VD 

3) Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? VD 

4) Nêu cách tìm UCLN của hai hay nhiều số? Nêu cách tìm BCNN của hai hay nhiều 

số 

5) quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc lấy GTTĐ 1 số nguyên, quy tắc dấu ngoặc 

6) Dạng tổng quát các tính chất phép cộng trong Z. 

7) Thế nào là đoạn thẳng ? Thế nào là tia? 

8) Khi nào ba điểm thẳng hàng?  

9) Khi nào AM + MB = AB ? 

10) Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng ? 

BÀI TẬP 

 

A. PHẦN ĐẠI SỐ : 

I . Trắc nghiệm khách quan : 

1. Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn các chữ cái A, B, C, D đứng trước 

mỗi đáp án 

11..  TTậậpp  hhợợpp  MM  llàà  ccáácc  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  nnhhỏỏ  hhơơnn  44  llàà  

aa..  MM==   3;0;2;1     bb..  MM==   1;2;0;3   cc..  MM==   4;3;2;1;0     dd..  MM==   4;3;2;1   

22..  TTíínnhh  ::  11  ++  22  ++  33  ++  44  ++  55…………..++  4499  ++  5500  bbằằnngg  

aa..  11227755      bb..  55005500      cc..  11772255      dd..  22552255  

33..  TTììmm  xx  bbiiếếtt::  33xx  ++  66  ==  4455  

aa..  xx==  1155      bb..  xx==1133    cc..  xx==1177    dd..  xx==1166  

44..  TTíínnhh    6688  ..  6633  ==  

aa..  661111      bb..  662244      cc..  6655      dd..  6688  

55..  TTíínnhh  11772200  ::  117755  ==  

aa..  11772255    bb..  11771155    cc..  117744      dd..  1144  

66..  TTíínnhh  2244  ++  33..55  ==  

aa..  2233    bb..  9955    cc..  3311    dd..  4433  

77..  TTổổnngg  ((3355  ++  114400  ++442200))  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  

aa..  22    bb..  33    cc..  44    dd..  55  

88..  SSốố    *4582     cchhiiaa  hhếếtt    22  cchhoo  kkhhii  

aa..  **   4;2;0     bb..  **   6;4;2     cc..  **   8;6;4;2;0     dd..  **   9;5;2   

99..  SSốố  5*23   cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  33  kkhhii    

aa..  **   5;2     bb..  **   9;5';2     cc..  **   8;5;2     dd..  **   9;6;3   

1100..  TTậậpp  hhợợpp  ƯƯ  ((1100))  llàà  

  aa..  ƯƯ  ((1100))  ==     10;5;2;1           bb..    ƯƯ  ((1100))  ==     10;5;2;1;0   cc..    ƯƯ  ((1100))  ==     0;5;1   dd..    ƯƯ  ((1100))  ==    

 5;2   

1111..  GGọọii  PP  llàà  ttậậpp  hhợợpp  ccáácc  ssốố  nngguuyyêênn  ttốố  

  aa..  882277     PP                bb..  770077     PP  cc..  770011     PP    dd..  11770077     PP  

1122..  PPhhâânn  ttíícchh  ssốố  336600  rraa  tthhừừaa  ssốố  nngguuyyêênn  ttốố  

  aa..  336600  ==  2233..99..55  bb..  336600  ==  2233  ..3322..55  cc..  336600  ==  2222..66..55..33    dd..  336600  ==  2233..4455    
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1133..  ƯƯCC  ((88  ;;1122  ;;2200))  ==  

  aa..   4;2;1   bb..   8;4;2   cc..   8;4;1     dd..   8;4;2;1   

1144..  ƯƯCCLLNN  ((  111122;;  114400  ))  

  aa..  77    bb..  1144  cc..  2288    dd..  111122  

1155..  ƯƯCCLLNN  ((  112200;;  224400;;  660000))  ==  

  aa..  660000  bb..  6600  cc..  224400    dd..  112200  

1166..  BBCCNNNN  ((  1100;;  1122;;  1155))  

  aa..  3300  bb..  6600  cc..  112200    dd..  115500  

17. “Gọi A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 10”. Trong các cách viết sau, cách 

nào viết đúng tập hợp A? 

 a). A = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10   b).  A = x x 10 N  c). A 

= x x<10N  

18.  Cho tập E = x x<9N  và F = 1;3;5;7 . 

 a). E F  b). E   F           c). E   F d). E = F 

 19. Tính 5 . 53 = ? 

 a). 5   b). 75   c). 625  d). 55 

20.  Tính 11112 = ? 

 a). 1 234 321  b).  12 321  c).  1 234 567  d). 123 321  

CCââuu  22::  CChhọọnn  ccââuu  đđúúnngg  ((ĐĐ)),,  ccââuu  ssaaii  ((SS))  ((  11  đđiiểểmm))  

CCââuu  ĐĐúúnngg  SSaaii  

11..  SSốố  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  22  vvàà  cchhoo  hhếếtt  cchhoo  55  tthhìì  ccóó  cchhữữ  ssốố  ttậậnn  ccùùnngg  bbằằnngg  00      

22..    SSốố  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  22  tthhìì  ccóó  cchhữữ  ssốố  ttậậnn  ccùùnngg  bbằằnngg  44      

33  ..MMộộtt  ssốố  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  1155  tthhìì  ssốố  đđóó  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  33      

44..  MMộộtt  ssốố  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  33  tthhìì  ssốố  đđóó  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  99      

5. . Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có 

phép trừ a – b = x.  
    

6. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và cộng 

các số mũ. 
    

7. Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên     

8. Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10     

TỰ LUẬN .       

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:  

a). 38 + 41 +117 + 159 + 62 b). 20 –  
2

30 5 1  
 

 c). 
10 10

9 4

3 .11 3 .5

3 .2


 

Bài 2:  Tìm x biết  a). 5(x + 35) = 515  b). 2x : 4 = 8 

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức  

  (1 + 2 + 3 + … + 100) . (12 + 22 + 32 + … + 102) . (65 . 111 – 13 . 15 . 37) 

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên có thương bằng 35, biết rằng nếu số bị chia tăng thêm 1056 

đơn vị thì thương bằng 57?  

Bài5 : Thực hiện các phép tính sau:  

a.15 . 2  +  63 : 7 =  

b. 22 (115 – 102) + 6315 : 9 =  

Bài  6 Tìm x biết:  

a. 32 . x = 110 – 65 
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a. 70 :  x, 84 :  x và x > 8 

Bài 7: Lớp 6A có 44 học sinh, trong đó có 24 học sinh nữ. Hỏi lớp 6A có thể chia ra 

nhiều nhất thành bao nhiêu tổ. Biết rằng số học sinh trong mỗi tổ đều bằng nhau và số 

học sinh nam, học sinh nữ trong mỗi tổ cũng đều bằng nhau?  

Bài 8Chứng minh rằng :  a. 10n + 53 : 9  

    b. 4343 – 1717 : 10   

BBààii  99::  TThhựựcc  hhiiệệnn  pphhéépp  ttíínnhh    

  aa..  44..5522  ++  77..2222  ––  6633  ::  6622    bb..  2277..6611  ++2277..2299  

BBààii  1100..  TTììmm  xx  26 124x        ((xx--4477))  ––  111155  ==  00  

BBààii  1111::  ((  22  đđiiểểmm))  TTììmm  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  aa  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  kkhháácc  00  bbiiếếtt  rrằằnngg      aa::3300        ,,          aa::8844           
 

B. PHẦN HÌNH HỌC : 

I . Trắc nghiệm khách quan  

11..  ĐĐiiểểmm  II  llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  ccủủaa  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  AABB  

    aa..  AAII  ==  IIBB  bb..  AAII  ++  IIBB  ==  AABB  

    cc..  AAII  ++  IIBB  ==  AABB  vvàà  AAII  ==  IIAA  dd..  IIAA  ==  IIBB  ==  
2

AB
  

  22..  CChhoo  hhììnnhh  vvẽẽ        

  AA                                                                  BB  

    aa..    ĐĐooạạnn  tthhẳẳnngg  AABB  bb..    TTiiaa  AABB  cc..  TTiiaa  BBAA      dd..  ĐĐưườờnngg  tthhẳẳnngg  AABB  

  33..  HHaaii  ttiiaa  đđốốii  nnhhaauu  llàà::  

    aa..  HHaaii  ttiiaa  cchhuunngg  ggốốcc  bb..  HHaaii  ttiiaa  cchhỉỉ  ccóó  11  đđiiểểmm  cchhuunngg  

    cc..  HHaaii  ttiiaa  cchhuunngg  ggốốcc  vvàà  ttạạoo  tthhàànnhh  11  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd..  HHaaii  ttiiaa  ttạạoo  tthhàànnhh  11  đđưườờnngg  

tthhẳẳnngg  

  44..  CChhoo  hhììnnhh  vvẽẽ  

                                                                                          EE              FF              RR              PP  

    aa..  ĐĐiiểểmm  EE  nnằằmm  ggiiữữaa  FF  vvàà  RR  bb..  ĐĐiiểểmm  FF  nnằằmm  ggiiữữaa  EE  vvàà  RR  

    cc..  ĐĐiiểểmm  RR  nnằằmm  ggiiữữaa  EE  vvàà  FF  dd..  ĐĐiiểểmm  PP  nnằằmm  ggiiữữaa  EE  vvàà  RR  

  55..  CChhoo  33  đđiiểểmm    RR,,  SS,,  TT  tthhẳẳnngg  hhàànngg    vvàà  RRSS  ++  SSTT  ==  RRTT..  ĐĐiiểểmm  nnààoo  nnằằmm  ggiiữữaa  22  đđiiểểmm  ccòònn  

llạạii..                                                                                                        aa..  ĐĐiiểểmm  RR  nnằằmm  ggiiữữaa  SS  vvàà  TT

  ĐĐiiểểmm  SS  nnằằmm  ggiiữữaa  RR  vvàà  TT  

    cc..  ĐĐiiểểmm  TT  nnằằmm  ggiiữữaa  RR  vvàà  SS  dd..  KKhhôônngg  ccóó  đđiiểểmm  nnààoo  

  66..  TTrrêênn  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llấấyy  33  đđiiểểmm  II,,  HH,,  KK..  SSốố  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  ccóó  ttấấtt  ccảả  llàà::  

    aa..  22  bb..  33  cc..  11                                            dd..  66  

  77..  CChhoo  bbiiếếtt  MMNN  ==  55ccmm;;  PPQQ  ==  44ccmm;;  RRSS  ==  55ccmm  ttaa  ccóó::  

    aa..  MMNN==  RRSS  >>  PPQQ  bb..  MMNN  >>  PPQQ  >>  RRSS    

    cc..  MMNN  ==  RRSS  <<  PPQQ  dd..  MMNN  ==  PPQQ  ==  RRSS  

  88..  CChhoo  HH    llàà  11  đđiiểểmm  ccủủaa  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  LLKK..  BBiiếếtt  HHLL  ==  44ccmm,,  KKLL  ==  77ccmm..  ĐĐộộ  ddààii  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  

HHKK  llàà::  

    aa..  1111  bb..  33  cc..  44                                              dd..  1100  

  99..  ĐĐiiểểmm  RR    nnằằmm  ggiiữữaa  22  đđiiểểmm  PP  vvàà  QQ  tthhìì::  

    aa..  PPQQ  ++  PPRR  ==  RRQQ  bb..  PPRR  ==  RRQQ  ++PPQQ  

    cc..  PPRR  ++  RRQQ  ==  PPQQ  dd..  PPQQ  ++  QQRR  ==  PPRR  

  1100..  CChhoo  bbiiếếtt  AABB  ==  55  ccmm;;  AACC  ==  88ccmm;;  BBCC  ==  33ccmm  tthhìì::  

    aa..  AA    nnằằmm  ggiiữữaa  22  đđiiểểmm  BB  vvàà  CC  bb..  CC  nnằằmm  ggiiữữaa  22  đđiiểểmm  AA  vvàà  BB  

    cc..  BB  nnằằmm  ggiiữữaa  22  đđiiểểmm  AA  vvàà  CC  dd..  KKhhôônngg  ccóó  đđiiểểmm  nnààoo  
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  1111..  TTrrêênn  ttiiaa  OOxx  vvẽẽ  MM,,  NN,,  PP  ssaaoo  cchhoo  OOMM  ==11ccmm;;  OONN  ==  44ccmm;;  OOPP  ==  77ccmm  tthhìì::  

    aa..  NNPP  ==  55ccmm  bb..  MMNN  ==  33ccmm  cc..  MMPP  ==  1111ccmm  dd..  NNPP==  66ccmm  

  1122..  CChhoo  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  AABB  ==  88ccmm,,  đđiiểểmm  MM  llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  ccủủaa  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  AABB..  ĐĐộộ  ddààii  AAMM  

bbằằnngg  

    aa..  1166ccmm  bb..  88ccmm  cc..  44ccmm                dd..  33ccmm  

   13: Trên hình 1, ta có:  

 a. E  a;    b. E  Ax         c. E  a và E  Ax         

    14:  Nhìn vào hình 1, hãy cho biết: Điểm B 

 là điểm …………………… hai điểm A và C. 

 a. nằm giữa  b. không nằm giữa  c. nằm cùng phía 

15: Trên hình 1, ta có: 

 a. BA  BC  b. AB = AC + BC   c. AB + BC = AC và AB = BC  

CCââuu  22::  ĐĐiiềềnn  vvààoo  cchhỗỗ  ttrrốốnngg  đđểể  đđưượợcc  pphháátt  bbiiểểuu  đđúúnngg    

11..  MMỗỗii  đđiiểểmm  ttrrêênn  11  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  

llàà……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..ccủủaa  22  ttiiaa  đđốốii  

nnhhaauu  

22..  NNếếuu…………………………………………………………………………tthhìì  AAMM  ++  MMBB  ==  AABB  

33..  TTrroonngg  33  đđiiểểmm  tthhẳẳnngg  hhàànngg…………………………………………………………………………nnằằmm  ggiiữữaa  22  đđiiểểmm  ccòònn  llạạii  

44..  NNếếuu  MMPP  ==  PPNN  ==
2

MN
  tthhìì  …………………………………………………………………………  

 

Câu 3: Điền vào ô trống trong các phát biểu sau để được câu đúng: 

a) Trong ba điểm thẳng hàng …………… nằm giữa hai điểm còn lại. 

b) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ……………………………. 

c) Mỗi điểm trên một đường thẳng là …………………… của hai tia đối nhau. 

d) Nếu …………………… thì AM + MB = AB 

e) Nếu MA = MB = 
2

AB
 thì …………………………… 

Câu 4: Đúng hay sai? 

a) Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa hai điểm A và B. 

b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai điểm A và B 

c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm cách đều A và B  

d) Hai tia phân biết là hai tia không có điểm chung  

e) Hai tia đối nhau cùng nằm trên một đường thẳng  

f) Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau  

gg))  Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song   

Câu 5 : Điền dấu “x” vào ô thích hợp:  

Câu Đúng Sai 

1. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.   

2. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có một điểm chung.   

3. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.   

4. Hai tia trùng nhau là hai tia không chung gốc.   

TỰ LUẬN 

Bài 1: Lấy ba điểm E, F, G không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a đi qua hai điểm E và F. Vẽ 

tia Gy không đi qua F. Vẽ đoạn thẳng EG. Lấy  điểm M thuộc Gy sao cho GM = EG.  

Bài 2:  Trên hình 2 có: Đoạn thẳng AM = 9cm, AC = 18cm. 
A M C 

E 

A B C a 

Hình 1 

x 
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 a. Điểm M có nằm giữa hai điểm A và C không. Vì sao? 

 b. Hãy chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AC.  

Bài 3: Cho đoạn thẳng AB = 9cm, điểm C nằm giữa A và B sao cho AC = 2cm, các điểm 

D và E theo thứ tự là trung điểm của AC và CB. Gọi I là trung điểm của DE. Tính độ dài 

DE và CI?  

BBààii  44::    

aa..  VVẽẽ  ttiiaa  OOxx  

bb..  TTrrêênn  ttiiaa  OOxx  vvẽẽ  33  đđiiểểmm  AA,,  BB,,  CC  ssaaoo  cchhoo  OOAA  ==  33ccmm;;  OOBB  ==  55ccmm;;  OOCC  ==  77ccmm  

cc..  TTíínnhh  đđộộ  ddààii  AABB  ==??;;    BBCC  ==??  

dd..  ĐĐiiểểmm  BB  ccóó  ttrruunngg  đđiiểểmm    ccủủaa  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  AACC  kkhhôônngg??  VVìì  ssaaoo??  

BBààii  55::  CChhoo  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  MMNN  ==  66ccmm..  TTrrêênn  ttiiaa  MMNN  llấấyy  đđiiểểmm  DD  ssaaoo  cchhoo  MMDD  ==  22ccmm..  TTíínnhh  

DDNN==??  

 

 

Hình 2 
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